TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI
BẢN ÁN 129/2023/HC-PT NGÀY 07/03/2023 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Bản án 129/2023/HC-PT ngày 07/03/2023 về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

BẢN ÁN 03/2022/HC-ST NGÀY 16/09/2022 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Bản án 03/2022/HC-ST ngày 16/09/2022 về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai 
Ngày 07 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hành chính thụ lý số 466/2022/TLPT-HC ngày 28 tháng 10 năm 2022 về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”.

Do Bản án hành chính sơ thẩm số 03/2022/HC-ST ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái có kháng cáo, kháng nghị.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1457/2022/QĐ-PT ngày 20 tháng 02 năm 2022 giữa:

1. Người khởi kiện: Bà Mai Thị A; Có mặt.

Địa chỉ: Số nhà 171, tổ 14, phường B1, thành phố B, tỉnh Yên Bái.

2. Người bị kiện: Ủy ban nhân dân thành phố B, tỉnh Yên Bái.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Ngọc T - Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B, tỉnh Yên Bái; vắng mặt (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Vũ Văn A1 (có mặt) và bà Nguyễn Thị A2 (vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt); cùng địa chỉ: Tổ 8, phường B2, thành phố B, tỉnh Yên Bái.

NỘI DUNG VỤ ÁN
Tại đơn khởi kiện đề ngày 31-5-2022 và các lời khai tiếp theo người khởi kiện bà Mai Thị A trình bày:

Năm 1960 bố mẹ đẻ của bà A là ông Mai Văn C và bà Nguyễn Thị C1 (đều đã chết) có khai phá và sử dụng 01 thửa đất tại tổ 34 cũ (nay là tổ 13), phường B1, thành phố B (Theo Bản đồ năm 1997 là đất vườn, thửa số 263 tờ bản đồ số 40-A-I mang tên ông Mai Văn C). Năm 1968, bố mẹ của bà A dựng nhà gỗ trên thửa đất đó để ở và sử dụng ổn định. Đến năm 2000, Nhà nước làm tuyến đường Yên Bái-Văn Tiến, có sử dụng một phần đất của gia đình bà A để làm đường, phần diện tích đất còn lại bố mẹ của bà A đã chuyển dịch nhà gỗ vào vị trí hiện tại và tặng cho bà A để sử dụng. Đến năm 2019, do nhà gỗ xuống cấp, gia đình bà A đã làm đơn xin sửa chữa nhà ở; quá trình sửa chữa đã cơi nới thêm diện tích khoảng 30m2 so với diện tích nhà gỗ có sẵn từ trước; cụ thể: 7,0 m2 là diện tích nhà vệ sinh phía sau; 23 m2 là diện tích nhà xây, một cạnh là mặt tiền giáp đường ngõ xóm, một cạnh giáp đất ông Nguyễn Quang C2, vợ là bà Nguyễn Thị C3. Toàn bộ diện tích xây dựng đều nằm trong tổng diện tích đất do bố mẹ của bà A khai phá.

Năm 2018, ông Nguyễn Quang C2 vợ là bà Nguyễn Thị C3 đã chuyển nhượng cho ông Vũ Văn A1, vợ là bà Nguyễn Thị A2 diện tích 249,0 m2 đất ở đô thị có vị trí giáp ranh với diện tích đất mà bà A đang quản lý sử dụng. Ngày 06-02-2018, Uỷ ban nhân dân (sau đây viết tắt là UBND) thành phố B đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau đây viết tắt GCNQSDĐ) số CH 04953 cho ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2 đối với diện tích 249,0 m2 đất ở đô thị. Tuy nhiên, khi làm thủ tục chuyển nhượng, lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho ông Vũ Văn A1, UBND thành phố B không thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục không đảm bảo theo quy định của pháp luật; cụ thể: Trong quá trình đo đạc, thẩm định hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho ông A1 đã không thể hiện đúng hiện trạng sử dụng đất, xác định thiếu chủ sử dụng đất giáp ranh (chỉ thể hiện diện tích đất của ông A1 giáp với hành lang đường L mà không thể hiện giáp phần đất của bà A đang quản lý, sử dụng nằm trong quy hoạch hành lang đường L nhưng chưa làm thủ tục thu hồi).

Vì vậy, tại đơn khởi kiện đề ngày 31-5-2022, bà A đề nghị giải quyết: hủy GCNQSDĐ đã cấp cho ông Nguyễn Quang C2 và bà Nguyễn Thị C3 và hủy GCNQSDĐ số CH 04953 ngày 06-02-2018 của UBND thành phố B cấp cho ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2 đối với diện tích 249,0m2 đất ở đô thị tại tổ 13, phường B1, thành phố B.

Ngày 04-8-2022, bà Mai Thị A có đơn xin rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Quang C2 và bà Nguyễn Thị C3; giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đề nghị hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 04953 ngày 06-02-2018 của UBND thành phố B cấp cho ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2 đối với diện tích 249,0m2 đất ở đô thị tại tổ 13, phường B1, thành phố B.

Đại diện theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố B: ông Trần Việt D có bản tự khai và các tài liệu trong hồ sơ thể hiện:

Diện tích 249,0m2 đất ở đô thị tại tổ 34 cũ (nay là tổ 13), phường B1, thành phố B của ông Vũ Văn A1 có nguồn gốc nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Quang C2, vợ là bà Nguyễn Thị C3 (ông C2, bà C3 nhận tặng cho từ bà Nguyễn Thị C4). Tại thời điểm UBND thành phố B cấp GCNQSDĐ cho bà C4 có một cạnh giáp ranh đồng thời với đất quy hoạch hành lang đường L và giáp đất của gia đình bà Mai Thị A đang sử dụng. Tuy nhiên, quá trình lập thủ tục cấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quang C2 và ông Vũ Văn A1, UBND phường B1, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thành phố B đã lập hồ sơ thể hiện giáp ranh đất quy hoạch mở rộng đường L chưa phù hợp hiện trạng sử dụng đất. Ngày 22-8-2022, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố B chủ trì phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố B và UBND phường B1 đã có biên bản rà soát, kiểm tra và xác nhận thông tin thửa đất thể hiện trong GCNSQDĐ số CH 04953, CH 04954 ngày 06-02-2018 do UBND thành phố B cấp cho ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2 có sai sót.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, UBND thành phố B đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và yêu cầu ông Vũ Văn A1 đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố thực hiện thủ tục đính chính sai sót thông tin về thửa đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo quy định.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Vũ Văn A1 trình bày:

Ngày 18-01-2018, ông A1 và ông Nguyễn Quang C2, vợ là bà Nguyễn Thị C3 lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; theo đó ông A1 nhận chuyển nhượng của ông C2, bà C3 diện tích 249,0m2 loại đất ở đô thị và diện tích 168,7 m2 loại đất trồng cây lâu năm, tại địa chỉ tổ 34 cũ (nay là tổ 13), phường B1, thành phố B. Sau khi nhận chuyển nhượng, ngày 06-02-2018 gia đình ông A1 đã được UBND thành phố B cấp 02 GCNQSDĐ số CH04953 đối với diện tích 249,0m2 loại đất ở đô thị và số CH04954 đối với 168,7 m2 loại đất trồng cây lâu năm, đều mang tên ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2.

Thửa đất ở đô thị diện tích 249,0m2 có tứ cận: Phía Nam giáp hành lang mặt đường L, chiều dài 15m; Phía Đông giáp đất nhà ông bà C2C3, chiều dài 16,8m; Phía Tây giáp đất nhà ông bà C2C3, chiều dài 16,4m; Phía Bắc giáp thửa đất diện tích 168,7 m2 trồng cây lâu năm của gia đình ông A1, chiều dài 15m. Hiện tại trên diện tích 249,0m2 đất ở đô thị chưa có công trình, vật kiến trúc.

Việc bà A khởi kiện yêu cầu Hủy giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 04953 của gia đình ông A1 là không có cơ sở pháp lý, bởi vì: Căn cứ Quyết định số 01 ngày 17-01-2013 của UBND tỉnh Yên Bái về việc quy hoạch hành lang đường L là 05m; Việc UBND thành phố B cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 04953 cho gia đình ông A1 là đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; gia đình ông A1 đã thực hiện đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ đối với Nhà nước trên thửa đất đó. Đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông A1 theo đúng quy định của pháp luật.

Tòa án đã tiến hành tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và tiến hành đối thoại để các đương sự thống nhất với nhau về việc giải quyết vụ án, nhưng người khởi kiện vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, người bị kiện vẫn giữ nguyên quyết định hành chính bị khởi kiện, không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. Vì vậy, Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án hành chính để Hội đồng xét xử xem xét quyết định.

Bản án hành chính sơ thẩm số 03/2022/HC-ST ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái Căn cứ Điều 30, Điều 32, Điều 115, Điều 116, điểm a, h khoản 2 Điều 193, Điều 204, Điều 206, Điều 348 Luật Tố tụng hành chính;

Căn cứ Điều 106 Luật Đất đai; Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5- 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ khoản 1 Điều 32 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30- 12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Bác yêu cầu khởi kiện của bà Mai Thị A đối với: Yêu cầu hủy GCNSQDĐ số CH 04953 ngày 06-02-2018 cấp cho ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2 của Ủy ban nhân dân thành phố B.

2. Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố B, tỉnh Yên Bái thực hiện trách nhiệm đính chính, bổ sung thông tin đối với GCNSQDĐ số CH 04953, ngày 06- 02-2018 cấp cho ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2 phù hợp với hiện trạng sử dụng đất. Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và thông báo quyền kháng cáo, kháng nghị theo luật định. Ngày 29/9/2022, ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2 có đơn kháng cáo một phần bản án.

Tại phiên tòa phúc thẩm ông Vũ Văn A1 trình bày như sau: Bản án sơ thẩm kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố B, tỉnh Yên Bái thực hiện trách nhiệm đính chính, bổ sung thông tin đối với GCNSQDĐ số CH 04953, ngày 06- 02-2018 cấp cho ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2 phù hợp với hiện trạng sử dụng đất của các đương sự sử dụng đất, là không đúng pháp luật đã xâm phạm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của gia đình ông vì điểm B, khoản 1, điều 106 Luật đất đai 2013 quy định cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có trách nhiệm đính chính, thu hồi giấy chứng nhận đã cấp, có sai sót trong các trường hợp có có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất. Hồ sơ kê khai đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận mà GCNSQDĐ của gia đình ông là phù hợp với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, hợp pháp và không có sai sót nào.

Điểm d khoản 2 điều 106 quy định cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính, thu hồi giấy đối với giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện, cấp không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, trừ trường hợp người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã đã thực hiện chuyển nhượng sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trường hợp này nhà ông không thuộc trường hợp đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì nhà ông nhận giấy chuyển nhượng hợp pháp.

Gia đình ông mua ngay tình và không có trách nhiệm gì với sai sót từ thời chủ sở hữu đầu tiên là bà C4.

Căn cứ điều 7 quyết định số 01/2013 ngày 17 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Yên Bái thì UBND TP Yên Bái đã thực hiện đúng theo hướng dẫn quy hoạch kế hoạch số 01/2013 của UBND tỉnh Yên Bái. Đề nghị hội đồng xét xử bác bỏ phần kiến nghị giữ nguyên mọi nội dung đã được ghi nhận trong giấy chứng nhận để đảm bảo đúng, đủ quyền lợi chính đáng của gia đình ông.

Bà Mai Thị A đề nghị hội đồng xét xử giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng và quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau: Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán và Hội đồng xét xử: Thông qua kiểm sát việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý vụ án ở giai đoạn phúc thẩm đã chấp hành đúng các quy định của Luật tố tụng hành chính trong quá trình giải quyết vụ án hành chính.

Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án cũng như tại phiên tòa hôm nay các đương sự đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Xét kháng cáo của ông A1, bà A2: quá trình lập hồ sơ không thể hiện giáp ranh với đất của bà A là không đúng, Ủy ban nhân dân TP cấp GCNQSD đất cho ông A1, bà A2 không thể hiện đầy đủ thông tin chủ sử dụng đất giáp ranh nhưng không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông A1, bà A2, bà A nên cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm đính chính GCNQSD đất. Quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái là có căn cứ, đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của ông A1, bà A2, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Sau khi xem xét, đánh giá khách quan toàn diện những tài liệu chứng cứ được thẩm tra tại phiên tòa. Căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, lời trình bày của đương sự, quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
[1]. Về tố tụng:

- Đơn kháng cáo của ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2 được gửi đến Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái đảm bảo đúng thời hạn, hình thức, nội dung phù hợp với quy định tại các điều 204, 205 và Điều 206 Luật Tố tụng hành chính do đó được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

- Về sự vắng mặt của người bị kiện và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa phúc thẩm Hội đồng xét xử thấy như sau: Phiên tòa này đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng người bị kiện có đơn xin xét xử vắng mặt. Do đó Hội đồng xét xử tiến hành xét xử theo quy định tại khoản 2 Điều 225 Bộ luật Tố tụng hành chính.

- Về thời hiệu khởi kiện đảm bảo thời hiệu theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 116 Luật Tố tụng hành chính.

- Về thẩm quyền giải quyết: Toà án nhân dân dân tỉnh Yên Bái thụ lý giải quyết là đúng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3, Điều 30 và khoản 4 Điều 32 Luật Tố tụng hành chính.

[2] Xét kháng cáo của ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2, Hội đồng xét xử thấy như sau:

- Về hình thức: GCNSQDĐ số CH 04953 ngày 06-02-2018 do UBND thành phố B cấp cho ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2 đúng theo mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19-5-2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Về thẩm quyền: Ủy ban nhân dân thành phố B cấp GCNQSDĐ số CH 04953 cho ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2 ngày 06-02-2018 đối với đất ở tại tổ 13, phường B1, thành phố B, tỉnh Yên Bái là đúng thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai.

- Về hồ sơ cấp GCNSQDĐ số CH 04953 của UBND thành phố B cấp ngày 06-02-2018 cho ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2 đối với diện tích 249,0m2 đất ở đô thị tại tổ 13, phường B1, thành phố B, tỉnh Yên Bái:

Nguồn gốc diện tích 249,0m2 đất ở đô thị tại tổ 34 cũ (nay là tổ 13), phường B1, thành phố B là nằm trong diện tích đất 495,0m2 của bà Nguyễn Thị C4. Đến năm 2010, bà C4 đã tặng cho diện tích đất này cho con gái là bà Nguyễn Thị C3 có chồng là Nguyễn Quang C2. UBND thành phố B đã cấp GCNSQDĐ số CH 00007 ngày 08-01-2010 cho ông C2 và bà C3 đối với diện tích 495,0m2 đất có tứ cận như sau: Phía Nam giáp hành lang mặt đường L, chiều dài 31,0m; Phía Đông giáp đất nhà bà C3, chiều dài 16,2m; Phía Tây giáp đường ngõ gồm một cạnh 13m, một cạnh dài 3,2m; Phía Bắc giáp thửa đất bà C3 chiều dài 30m.

Ngày 18-01-2018, ông C2 và bà C3 lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích 249,0m2 đất ở đô thị tại tổ 13, phường B1, thành phố B, tỉnh Yên Bái cho ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2. UBND thành phố B đã cấp GCNSQDĐ số CH 04953 ngày 06-02-2018 cho ông A1 và bà A2 đối với diện tích 249,0m2 có tứ cận như sau: Phía Nam giáp hành lang mặt đường L, chiều dài 15m; Phía Đông giáp đất nhà ông bà C2C3, chiều dài 16,8m; Phía Tây giáp đất nhà ông bà C2C3, chiều dài 16,4m; Phía Bắc giáp thửa đất diện tích 168,7 m2 trồng cây lâu năm của gia đình ông A1, chiều dài 15m.

Xét Sơ đồ hiện trạng khu đất (Đo đạc theo Biên bản làm việc ngày 30-6- 2021) thể hiện: Phía Nam thửa đất của ông A1 và bà A2 tiếp giáp với hành lang đường L, đồng thời tiếp giáp với diện tích đất 118,4m2 của bà Mai Thị A (Trong đó có 108,0m2 đất nằm trong chỉ giới quy hoạch hành lang đường L).

Theo lời khai của bà Mai Thị A trình bày thì diện tích đất này có nguồn gốc là của bố mẹ đẻ của bà A là ông Mai Văn C và bà Nguyễn Thị C1 (đều đã chết) khai phá và sử dụng từ năm 1960. Đến năm 2000, Nhà nước có lấy một phần đất của gia đình để làm tuyến đường Yên Bái-Văn Tiến, phần diện tích đất còn lại là 118,4m2 bố mẹ của bà A đã tặng cho bà A từ năm 2002 để sử dụng cho đến nay.

Tại Báo cáo số 235/UBND-TNMT ngày 06-7-2020 của UBND thành phố B có nội dung: “Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất thành phố đã tiến hành đo đạc, chia tách thửa đất thể hiện sơ đồ kích thước cảnh thửa và mô tả phía trước (mặt tiền) trước thửa đất của ông A1 tiếp giáp với hành lang đường L và không thể hiện tiếp giáp với đất và nhà của hộ bà A vì toàn bộ diện tích đất của bà A nằm trong quy hoạch mở rộng đường L (Nguồn gốc đất của bà A được mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị C1, bố đẻ là ông Mai Văn C cho sử dụng làm đất ở từ ngày 15-01-2002. Từ khi tặng cho nhà và đất đến nay, bà A sử dụng ổn định không có tranh chấp”, “Tuy nhiên do nhà nước chưa bố trí được nguồn đầu tư giải phóng mặt bằng mở rộng đường L, do vậy đất của bà A theo hiện trạng vẫn đang sử dụng hiện hữu trước vị trí thửa đất của hộ ông A1 tổ 13, phường B1, thành phố B, tỉnh Yên Bái”.

Tại Kết luận thanh tra đột xuất số 1989/KL-UBND ngày 30-7-2021 của UBND thành phố B kết luận về nguồn gốc sử dụng đất của bà Mai Thị A tại tổ 13, phường B1, thành phố B như sau: “Đất của bà Mai Thị A đang quản lý sử dụng có nguồn gốc rõ ràng trước khi có quy hoạch hành lang đường L. Nhà nước chưa thực hiện việc thu hồi để xây dựng hành lang đường”.

Tại Biên bản ngày 22-8-2022 của Phòng Tài nguyên và Môi trường với Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố B, tiến hành rà soát hồ sơ cấp GCNQSĐ đất số CH04953, CH04954 ngày 06/02/2018 do Ủy ban nhân dân thành phố B cấp cho ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2 tại tổ 13, phường B1, thành phố B thể hiện: “Đối chiếu với hiện trạng sử dụng đất thì thửa đất của ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2 có một cạnh (giao hội cạnh giữa đất bà A và đất ông A1) tiếp giáp với đất bà Mai Thị A và chỉ giới quy hoạch hành lang đường L. Trong chỉ giới quy hoạch hành lang có diện tích đất của bà Mai Thị A đang quản lý, sử dụng chưa được bồi thường theo quy định”.

Từ những tài liệu, chứng cứ nêu trên đã đủ cơ sở kết luận: Quá trình lập hồ sơ cấp GCNSQDĐ cho ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2, đối với thửa đất tại tổ 13, phường B1, thành phố B chỉ thể hiện phía Nam thửa đất giáp ranh chỉ giới hành lang đường L, mà không thể hiện có giáp ranh với diện tích đất của bà Mai Thị A đang quản lý sử dụng là không đúng hiện trạng sử dụng đất. Mặc dù diện tích đất của bà A nằm trong chỉ giới hành lang giao thông đường L, nhưng có nguồn gốc rõ ràng trước khi có quy hoạch hành lang đường L. Do Nhà nước chưa thực hiện việc thu hồi để xây dựng hành lang đường nên diện tích đất này vẫn đang thuộc quản lý và sử dụng của bà A. Từ việc lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ không chính xác, đầy đủ, nên UBND thành phố B đã cấp GCNSQDĐ số CH 04953, ngày 06-02-2018 cho ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2 đã thể hiện không đầy đủ thông tin các chủ sử dụng đất giáp ranh, vi phạm quy định tại Điều 11 Thông tư số 25/2014/ TT-BTNMT ngày 19-05-2014 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5- 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2 nhận chuyển nhượng diện tích 249,0m2 đất ở đô thị từ ông Nguyễn Quang C2 và Nguyễn Thị C3, thông qua Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 18-01-2018. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất này đảm bảo đúng quy định tại các Điều 500, 501, 502, 503 của Bộ luật Dân sự nên đã có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký theo quy định của Luật Đất đai. Do đó, ông A1 và bà A2 được quyền sử dụng diện tích 249,0m2 đất ở đô thị tại tổ 13, phường B1, thành phố B, tỉnh Yên Bái là hợp pháp và ngay tình.

Căn cứ khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai quy định: “Nhà nước chỉ thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau:

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai” Như vậy, GCNSQDĐ số CH 04953, ngày 06-02-2018 do UBND thành phố B cấp cho ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2 mặc dù có sai sót về thông tin thửa đất, nhưng không thuộc trường hợp bị hủy hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, căn cứ khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai quy định: “Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

b) Có sai sót thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận”.

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố B thực hiện trách nhiệm đính chính, bổ sung thông tin đối với GCNSQDĐ số CH 04953, ngày 06-02-2018 do UBND thành phố B cấp cho ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2 là đúng.

[3] Từ phân tích, nhận định và đánh giá trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2 .

Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2 phải chịu án phí hành chính phúc thẩm, 
Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ vào khoản 1 Điều 241 khoản 1 Điều 349 Luật Tố tụng hành chính; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 1. Bác kháng cáo của ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2. Giữ nguyên các quyết định tại Bản án hành chính sơ thẩm số 03/2022/HC-ST ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái.

Về án phí: Ông Vũ Văn A1 và bà Nguyễn Thị A2 phải chịu 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) án phí hành chính phúc thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí hành chính phúc thẩm mà ông A1 đã nộp là 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng số AA/2021/0003310 ngày 04/10/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án./. 


